NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo văn bản số ……..… ngày ………. .của UBND xã Ngọc Sơn)

( Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ khu tái định cư Thụy Lôi 3 đến đường phía Tây xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng”
- Tên nhà đầu tư dự án: UBND xã Ngọc Sơn
Địa chỉ trụ sở chính: xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Điện thoại

: 0363217474
Đại diện

: Ông Lê Văn Sơn
Chức vụ

: Chủ tịch UBND xã
I. Vị trí thực hiện dự án đầu tư
Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ khu tái định cư Thụy Lôi 3 đến đường phía Tây xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng” có ranh giới tiếp giáp như sau:
Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp 
Phía Nam: giáp đất nông nghiệp 

Phía Đông: Giáp đất khu tái định cư Thụy Lôi 3
Phía Tây: Giáp đường phía Tây xã Ngọc Sơn
Bảng 1: Toạ độ các điểm giới hạn khu đất thực hiện dự án

	Điểm góc
	X (m)
	Y (m)
	Điểm góc
	X (m)
	Y (m)

	A1
	2277324.51
	588657.38
	A16
	2277512.68
	589102.10

	A2
	2277360.26
	588733.50
	A17
	2277510.39
	589095.58

	A3
	2277363.24
	588739.94
	A18
	2277485.94
	589044.96

	A4
	2277387.24
	588791.43
	A19
	2277455.94
	588981.36

	A6
	2277411.83
	588843.55
	A20
	2277449.77
	588968.24

	A 7
	2277414.88
	588849.81
	A21
	2277425.57
	588916.46

	A 8
	2277442.36
	588908.59
	A22
	2277397.99
	588857.73

	A 9
	2277466.59
	588960.36
	A23
	2277395.12
	588851.38

	A10
	2277472.75
	588973.49
	A24
	2277371.04
	588800.02

	A11
	2277501.61
	589035.43
	A26
	2277346.56
	588747.75

	A12
	2277526.36
	589088.10
	A27
	2277343.50
	588741.36

	A13
	2277529.27
	589094.32
	A28
	2277320.68
	588692.37

	A14
	2277541.29
	589119.98
	A29
	2277295.02
	588636.38

	A15
	2277525.62
	589129.36
	
	
	


(Nguồn: Tổng mặt bằng dự án )
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Hình 1: sơ đồ vị trí dự án

II. Quy mô đầu tư:

         -  Chiều dài tuyến từ Km0+31.58- Km0+ 583.39. L= 551.81 m.

Trên cơ sở hướng tuyến hiện tại giữ nguyên theo hiện trạng tuyến cũ.

- Hiện trạng các tuyến đường kết nối từ khu tái định cư Thụy Lôi 3 đến đường phía Tây xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng. Dọc hai bên tuyến là ruộng xen lẫn mương. 

III. Mục tiêu xây dựng công trình:

- Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ khu tái định cư Thụy Lôi 3 đến đường phía Tây xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, để hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông của huyện nhằm tạo cơ sở vật chất, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu giao thông vận tải, vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương và xây dựng huyện Kim Bảng đạt chuẩn nông thôn mới;

IV. Địa điểm xây dựng:

- Xã Ngọc Sơn – Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.

V. Cấp công trình:

- Cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV.

VI. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật:

1. Tiêu chuẩn khảo sát:


- Quy trình khảo sát đường ôtô 22TCN - 263 - 2000.

- Quy trình khảo sát địa chất 22TCN - 260 - 2000.

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình: 96-TCN 43-90. 

- Công tác trắc đạc trong xây dựng công trình - yêu cầu chung: TCXDVN 309:2004.

2. Tiêu chuẩn thiết kế:

- Căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054 - 05.

- Tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế TCVN 10380-2014;

- Theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm – các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 38 : 2022/TCĐBVN

- Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019/BGTVT.

3. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác nền, móng TCVN 9361:2012 .

- Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22TCN 333: 05.    

- Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu: TCVN 9436-2012;

- Công tác đất – thi công và nghiệm thu: TCVN 4447-2012;

- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng: Áp dụng Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thì công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông;   

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-2012;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115 : 2012 về thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép;

VII. Giải pháp thiết kế:

1. Bình đồ tuyến:

-  Chiều dài tuyến từ Km0+31.58- Km0+ 583.39. L= 551.81 m.

Trên cơ sở hướng tuyến hiện tại giữ nguyên theo hiện trạng tuyến cũ.

2. Trắc dọc thiết kế:

Trên cơ sở tuyến hiện trạng thiết kế trắc dọc đảm bảo êm thuận, phù hợp với dốc dọc tổng thể và phù hợp với chiều dày kết cấu áo đường theo thiết kế. Tại các vị trí nút giao vuốt nhập êm thuận với đường cũ. 

3. Trắc ngang thiết kế:

- Quy mô dựng nền, mặt đường đảm bảo đường giao thông cấp IV đồng bằng (TCVN 4054 - 05)

- Bề rộng mặt đường bao gồm cả rãnh đan: B mặt 
  = 7,20+0,30=7,50 m

- Bề rộng lề đường

             
    : B lề phải   =        1,0 m

- Bề rộng vỉa hè trái bao gồm cả bó vỉa      : B hè
  =         5m

- Dốc ngang mặt đường 

           : i mặt 
=             2%

- Dốc ngang lề đường


 : i lề 

=             4%

- Dốc ngang vỉa hè


 
: i lề 

=             1,5 %

4. Kết cấu móng, mặt đường 

a) Kết cấu mặt đường 

- Mặt đường BTN C19 dày 7cm

- Tưới nhựa thấm bám bằng nhựa đặc nóng TC 1Kg/m2

- Lớp móng cấp phối đá dăm loại I, dày 15cm.

- Lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 18cm.

- Lớp nền đường đầm chặt K98 dày 50cm.

b) Kết cấu vỉa Hè

- Hè lát gạch terrazzo KT 40x40x3,5

- Vữa đệm xi măng M100# dày 2cm

- Bê tông lót đá 2x4 M150# dày 10cm

c) Kết cấu bó vỉa: 

Kết cấu bó vỉa đúc sẵn như sau:

+ Viên bó vỉa bằng BTXM M200# đá 1x2 KT (30x18x100)cm 

+ Lớp lót VXM M75 dày 2cm.

+ Lớp móng BTXM M150 đá 2x4 dày 

 d) Kết cấu đan rãnh: 

- Đan rãnh đúc sẵn BTXM M200 đá 1x2 kích thước (25x50x5)cm.

- Lớp lót VXM M75 dày 2cm.

- Lớp móng BTXM M150 đá 1x2 dày 10cm.

e) Cây xanh: 

Trồng mới bằng cây bàng Đài Loan có đường kính gốc D=12-15cm; chiều cao cây >2,5m; khoảng cách giữa các cây trồng mới 10 đến 12 m đảm bảo không gây nguy hiểm khi có gió to và đảm bảo mỹ quan. Bồn cây được lắp ghép từ các viên vỉa bằng BTXM đúc sẵn M200 đá 1x2 với kích thước bồn (1x1)m.

5. Thoát nước ngang : 

- Thiết kế mới hệ thống cống tròn thay thế cống cũ và bổ sung một số cống để đảm bảo thoát nước cụ thể như sau:

	STT
	Lý trình
	Chiều dài 
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Km0+38.18
	14
	m
	Cống D100

	2
	Km0+161.52
	14
	m
	Cống D600 

	3
	Km0+282.75
	15
	m
	Cống D600 

	4
	Km0+415.95
	15
	m
	Cống D1000

	5
	Km0+553.50
	14
	m
	Cống D600


+ Cống mua sẵn BTCT HL93, cống rung ép liên kết kiểu âm dương dài 1m.

+ Lớp đệm đá dăm  đá 2x4 dày 10cm

+ Mối nối giữa 2 ống cống bằng vữa XM M100.

+ Đế cống đúc sẵn M200# đá 1x2 

6. Thoát nước dọc vỉa hè. 

+ Cống mua sẵn BTCT D600, cống rung ép liên kết kiểu âm dương dài 2.5 m.

+ Lớp đệm đá dăm  đá 2x4 dày 10cm

+ Mối nối giữa 2 ống cống bằng vữa XM M100.

+ Đế cống đúc sẵn M200# đá 1x2

7. Kết cấu hố ga, hố thu:

Kết cấu cửa thu dùng cho hố ga trên hè:

- Kết cấu hố ga gạch xây: Đáy móng đệm đá dăm 2x4 dày 10cm; đáy hố ga lót BTXM M200, đá 2x4, dày 15cm; tường hố ga xây gạch không nung vữa XM M75, tường hố ga dày 22cm; trát mặt trong tường hố ga bằng vữa XM M75 dày 2cm; láng đáy hố ga bằng vữa XM M75; tấm đan BTCT đá 1x2 M250# đỡ tấm đan composite với cao độ mặt tấm đan composite sau khi hoàn thiện bằng cao độ mặt hè; tấm đan composite KT(1000x1000x100)mm, tải trọng 12,5T.

- Kết cấu hố ga BTCT: Đá dăm lót đá 2x4 M150# dày 10cm; Móng và tường hố ga bằng BTCT M200# đá 1x2 dày 20 cm, +tấm đan BTCT đá 1x2 M250# đỡ tấm đan composite với cao độ mặt tấm đan composite sau khi hoàn thiện bằng cao độ mặt hè; tấm đan composite KT(1000x1000x100)mm, tải trọng 12,5T.

- Kết cấu cửa thu:  Cửa thu nước trực tiếp bằng BTCT M250 đá 1x2 đúc sẵn KT (0,99x1,56x0,4)m đối với HG loại I và loại II và loại III; (0,99x1,31x0,4)m đối với HG loại IV, tấm đan cửa thu BTCT M250 đá 1x2 dày 8cm, bố trí cấu tạo 1 lớp cốt thép; thu nước trực tiếp qua khung và song chắn rác bằng composite KT(960x530x50)mm; lót cửa thu bằng BTXM lót M150 dày 5cm.
8. Hạng mục điện chiếu sáng:

+Nguồn điện: Đấu trực tiếp cột đèn thép chiếu sáng  hiện trạng thuộc dự án khu tái định cư Thụy Lôi 3 bên cạnh kéo đến tủ điều khiển chiếu sáng xây dựng mới trên vỉa hè. (Vị trí thể hiện trên bản vẽ mặt bằng).
+ Cáp trục cấp điện cho chiếu sáng trên tuyến: Sử dụng cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6kV – 4x16mm2 

+ Cáp chiếu sáng được luồn trong ống nhựa HDPE D65/50 chôn ngầm trong đất ở độ sâu 1,0m, tại những đoạn qua đường, cáp được luồn trong ống HDPE, bên ngoài có thêm 1 lớp ống thép bảo vệ chôn ở độ sâu 1,2m so với mặt đường hoàn thiện.

+ Toàn bộ cáp cấp nguồn chiếu sáng là loại cáp 3 pha 4 dây. 

+ Màu dây cáp theo tiêu chuẩn hiện hành

+ Dây lên đèn dùng dây Cu/PVC/PVC 2x2,5mm2

+ Dây chống sét cho đèn sử dụng dây Cu/PVC/PVC 1x2,5mm2

+ Tuyến đường có Bmặt = 7,5m tiến hành dựng cột đèn chiếu sang cao 7m, cần rời cao 2m, vươn 1,5m, treo đèn Led công suất 80W, quang hiệu tối thiểu 130lm/W, nhiệt độ mầu 7000K, hệ số hoàn mầu CRI> 80%. (Yêu cầu kỹ thuật cho đèn. Xem tại bản vẽ chi tiết đèn).

+ Cột đèn được liên kết và móng bê tông mác 150# đá 2x4cm bằng hệ thống khung móng thép qua bu lông thép. Tại các vị trí côt đèn  được nối vào hệ thống tiếp địa an toàn bằng hệ thống dây tiếp địa thép D12, sử dụng bu lông nối giữa cột và dây tiếp địa, dây tiếp địa nối với cọc tiếp địa L63x6x2500 bằng liên kết hàn.

9. Thiết kế tổ chức giao thông trong quá trình khai thác.

- Các công trình an toàn giao thông được thực hiện theo Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ QC41: 2019/BGTVT. Các công trình an toàn giao thông trên tuyến gồm các loại:

+ Bố trí vạch giảm tốc dày 5mm tại các nút giao với các đường giao.

+ Bố trí vạch sơn tim dày 2mm phân 2 làn xe ngược chiều nhau.

b) Cọc Tiêu

- Bổ sung hệ thống cọc tiêu để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua lại trên tuyến, thiết kế hệ thống cọc tiêu tại vị trí đắp cao. Cụ thể như sau:

- Khoảng cách các cọc tiêu theo đúng QCVN41:2019/BGTVT:

+ Khoảng cách cọc tiêu trên đường thẳng và đường cong R>100: 10m/cọc

+ Khoảng cách cọc tiêu trên đường cong 30m<R<100m: 5m/cọc

- Cọc tiêu bằng BTCT mác 200 đá 1x2:

- Móng cọc tiêu bằng BTCT mác 150 đá 2x4.

c)  Thiết kế biển báo

+ Bố trí biển báo tại các vị trí đường giao cắt, đường cong có bán kính nhỏ để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. 

+ Cột biển báo bằng thép ống D=80mm dày 3,0mm, mạ kẽm, sơn phản quang trắng đỏ. 

+ Mặt biển báo bằng thép dày 3mm, mạ kẽm, màn phản quang loại III theo TCVN7887-2018.

VIII. Tổ chức thi công:

1. Trình tự thi công:

- Trước khi thi công phải chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;

- Thi công theo phương pháp dây chuyền và song song;

- Thi công tường chắn, cống thoát nước, mở rộng nền đường.

- Thi công móng, mặt đường.

- Thi công các công trình phụ trợ và an toàn giao thông

- Công tác hoàn thiện

2. Công tác chuẩn bị:

Bao gồm các công việc như: Giải phóng mặt bằng, lập bãi tập trung vật liệu và xe máy, lán trại …

3. Thi công cống:

- Đào hố móng bằng máy kết hợp với thủ công.

- Thi công cống dọc đồng thời với thi công nền.

4. Thi công nền đường thông thường:

- Trước khi thi công phải dọn dẹp mặt bằng, theo hồ sơ thiết kế

- Sử dụng máy ủi, máy đào kết hợp với ô tô và nhân công. Đất không thích hợp được tập kết trong phạm vi nền đường, rồi vận chuyển đổ vào các vị trí bãi thải.

- San gạt, lu lèn khuôn K95.

- Đắp trả bằng lớp đá lẫn đất, đá thải đầm chặt K95 các vị trí đắp nền, lề đường.

Yêu cầu vật liệu :

Vật liệu dùng để đắp nền đường (ngoại trừ lớp trên nền thượng) là các loại vật liệu thích hợp được lấy từ các mỏ đất qui định trong hồ sơ thiết kế, từ các khu vực nền đào, hố đào hoặc từ các thùng đấu. Khi thi công, vật liệu này được rải từng lớp một và được đầm với độ chặt yêu cầu K
[image: image2.wmf]³

0,95. Các loại đất đắp có thể sử dụng trong bảng sau:

Các loại đất đắp nền đường

	Loại đất
	Tỷ lệ cát(2-0,05mm) theo 

% khối lượng
	Chỉ số dẻo
	Khả năng sử dụng

	A cát nhẹ, hạt to
	>50%
	1-7
	Rất thích hợp

	á cát nhẹ
 
	>50%
	1-7
	Thích hợp

	á sét nhẹ
	>40%
	7-12
	Thích hợp

	á sét nặng
	>40%
	12-17
	ít thích hợp

	sét nhẹ
	>40%
	12-17
	ít thích hợp


5. Thi công móng cấp phối đá dăm:

Chuẩn bị vật liệu

Phải tiến hành lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu cấp phối đá dăm cho công trình. Công tác này bao gồm việc khảo sát, kiểm tra đánh giá khả năng đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình làm cơ sở để TVGS chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu.

Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp phải được tập kết về bãi chứa tại chân công trình để tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu làm cơ sở để TVGS chấp thuận đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình.

Bãi chứa vật liệu nên bố trí gần vị trí thi công và phải tập kết được khối lượng vật liệu cấp phối đá dăm tối thiểu cho 1 ca thi công.

Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương tiện vận chuyển, thi công, không bị ngập nước, bùn đất hoặc vật liệu khác lẫn vào.

Không tập kết lẫn lộn nhiều nguồn vật liệu vào cùng vị trí.

Trong mọi công đoạn vận chuyển, vận chuyển phải có biện pháp nhằm tránh hiện tượng phân tầng của vật liệu cấp phối đá dăm.

Tùy theoc chiều dày lớp móng CPĐD mà lựa cọn thành phần hạt cho phù hợp đảm bảo chiều dày kết cấu lớn hơn hoặc bằng 3 lần cỡ hạt lớn nhất Dmax. Riêng lớp móng trên bắt buộc phải sử dụng CPĐD có Dmax = 25mm

Yêu cầu đối với vật liệu CPĐD

Vật liệu CPĐD phải phù hợp các chỉ tiêu sau:

	Kích cỡ mắt sàng

vuông(mm)
	Tỉ lệ lọt sàng

	
	Dmax = 37,5mm
	Dmax = 25mm
	Dmax = 19mm

	50
	100
	
	

	37,5
	95-100
	100
	

	25
	-
	79-90
	100

	19
	58-78
	67-83
	90-100

	9,5
	39-59
	49-64
	58-73

	4,75
	24-39
	34-54
	39-59

	2,36
	15-30
	25-40
	30-45

	0,425
	7-19
	12-24
	13-27

	0,075
	2-12
	2-12
	2-12


Việc lựa chọn loại CPĐD tuân theo 22 TCN 334-06

Thành phần hạt qui định trên đây là đối với các cốt liệu có trọng lượng riêng đồng nhất, phần trăm lọt sàng có thể được phép hiệu chỉnh nếu những cốt liệu được sử dụng có trọng lượng riêng khác nhau.

                              Các chỉ tiêu cơ lí yêu cầu của vật liệu CPĐD:

	TT
	Chỉ tiêu kĩ thuật
	Cấp phối đá dăm
	Phương pháp

thí nghiệm

	
	
	Loại I
	Loại II
	

	1
	Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu LA),%
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35
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40
	22TCN 318-04

	2
	Chỉ số sức chịu tảI CBR tại độ chặt K98 ngâm nước 96h,%
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50
	22TCN 332-06

	3
	Giới hạn chảy (WL),%
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35
	AASHTO T89-02(*)

	4
	Chỉ số dẻo (IP),%
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6
	AASHTO T90-02(*)

	5
	Chỉ số PP=Chỉ số dẻo IPx% lượng lọt sàng 0,075mm
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	6
	Hàm lượng hạt thoi dẹt,%
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15
	TCVN 1772-87(**)

	7
	Độ chặt đầm nén(Kyc),%
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98
	22TCN 333-06(phương pháp II_D)


Ghi chú : 

(*) Giới hạn chảy, chỉ số dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425mm.

(**) Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài.

Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4,75mm, và chiếm trên 5% khối lượng mẫu.

Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng mẫu hạt

Chuẩn bị mặt bằng thi công

Tiến hành khôi phục, kiểm tra hệ thống cọc định vị tim tuyến và mép móng đường.

Việc thi công lớp móng cấp phối đá dăm chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công đã được nghiệm thu. Khi cần thiết phải tiến hành kiểm tra lại các chỉ tiêu kỹ thuật của mặt bằng đã thi công, đặc biệt là chỉ tiêu độ chặt lu lèn thiết kế.

Đối với mặt bằng thi công là móng hoặc đường cũ, phải phát hiện xử lý triệt để các vị trí hư hỏng cục bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải được kết thúc trước khi thi công lớp cấp phối đá dăm. Khi bù vênh bằng cấp phối đá dăm thì chiều dày bù vênh tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 3 lần cỡ hạt danh định lớn nhất (Dmax).

Chuẩn bị thiết bị thi công chủ yếu và thiết bị phục vụ thi công:

Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu như: máy rải, máy san, máy lu các loại, ô tô tự đổ chuyên chở các loại vật liệu, thiết bị khống chế độ ẩm, máy đo đạc cao độ, dụng cụ khống chế chiều dày… Các thiết bị thí nghiệm, kiểm tra độ chặt, độ ẩm tại hiện trường.

Kiểm tra các tính năng cơ bản của thiết bị thi công chủ yếu như: hệ thông điều khiển chiều dày rải của máy rải, hệ thống rung của lu rung, hệ thống điều khiển thủy lực của lưỡi ben máy san, hệ thống phun nước… nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật thi công của lớp vật liệu cấp phối đá dăm.

Việc đưa các trang thiết bị trên vào dây chuyền thiết bị thi công đại trà phải dựa trên kết quả của công tác thi công thí điểm.

Công tác tập kết vật liệu vào mặt bằng thi công

Vật liệu cấp phối đá dăm, sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng trong công trình, được tập kết đến mặt bằng thi công bằng cách:

Đổ trực tiếp vào phễu máy rải hoặc đổ thành các đống trên mặt bằng thi công (chỉ đối với lớp móng dưới và khi được TVGS cho phép rảI bằng máy san) với khoảng cách giữa các đống vât liệu phải được tính toán không được vượt quá 10m.

Sơ đồ vận hành của các xe tập kết vật liệu, khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm.

Cấp phối đá dăm đã được vận chuyển đến vị trí thi công nên tiến hành thi công ngay nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông.

Yêu cầu về độ ẩm đối với cấp phối dá dăm:

Phải đảm bảo vật liệu cấp phối đá dăm có độ ẩm nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu (Wo
[image: image17.wmf]±

2%) trong suốt quá trình chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn.

Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ ẩm của vật liệu cấp phối đá dăm.

Nếu vật liệu có độ ẩm thấp hơn phạm vi độ ẩm tối ưu, phải tưới nước bổ sung bằng các vòi tưới dạng mưa và không được để nước rửa trôi các hạt mịn. Nên kết hợp việc bổ sung độ ẩm ngay trong quá trình san rải, lu lèn bằng bộ phận phun nước dạng sương gắn kèm.

Nếu độ ẩm lớn hơn phạm vi độ ẩm tối ưu thì phải rải ra, hong khô trước khi lu lèn.

San rải vật liệu cấp phối đá dăm:

Đối với lớp móng trên, vật liệu cấp phối đá dăm được rải bằng máy rải.

Đối với lớp móng dưới, nên sử dụng máy rải để nâng cao chất lượng công trình. Chỉ được sử dụng máy san để rải vật liệu cấp phối đá dăm khi có đầy đủ các giải pháp chống phân tầng của vật liệu cấp phối đá dăm và được TVGS chấp nhận.

Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi lu lèn không nên lớn hơn 18cm đối với móng dưới và 15cm đối với móng trên và chiều dày tối thiểu của mỗi lớp phải không nhỏ hơn 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định (Dmax).

Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rảI (hệ số lu lèn) sơ bộ 
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 : khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn,g/cm3
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 : độ chặt yêu cầu của lớp cấp phối đá dăm.

Để đảm bảo độ chặt lu lèn trên toàn bộ bề rộng móng, khi không có khuôn đường hoặc đá vỉa, phải rải vật liệu cấp phối đá dăm rộng thêm mỗi bên tối thiểu là 25cm so với bề rộng thiết kế của móng. Tại các vị trí tiếp giáp với vệt rải trước phải tiến hành loại bỏ các vật liệu cấp phối đá dăm rời rạc tại các mép của vệ rải trước khi rải vệt tiếp theo.

Lu lèn vật liệu cấp phối đá dăm:

Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng lu nhẹ với vận tốc chậm để lu những lượt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu tiếp cho đến khi đạt đọ chặt yêu cầu.

Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải đảm bảo độ bằng phẳng sau khi lu lèn.

Việc lu lèn phải được thực hiện từ chỗ thấp tới chỗ cao, vệt bánh lu sau chòng lên vệt bánh lu trước từ 20-25cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đườngvà ở các đoạn đường cong lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.

Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí lồi lõm, phân tầng để bù phụ sửa chữa kịp thời:

Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc không chặt phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công tác này phải được hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu.

Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong , thì bề mặt lớp móng cấp phối đá dăm đó phải được cày xới với chiều sâu tối thiểu là 5cm trước khi rải bù.

Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp móng  cấp phối đá dăm.

Thi công thí điểm:

Yêu cầu đối với công tác thi công thí điểm:

Trước khi thi công đại trà

Khi có sự thay đổi thiết bị thi công chính như: lu nặng, máy san, máy rải.

Khi có sự thay đổi về nguồn cung cấp vật liệu hoặc loại vật liệu cấp phối đá dăm.

Công tác thi công thí điểm là cơ sở để đề ra biện pháp tổ chức thi công đại trà nhằm đảm bảo được các yêu cầu về kĩ thuật, chất lượng kinh tế. Do vậy, việc thi công thí điểm phải đưa ra được các thông số công nghệ tối ưu sau:

Sơ đồ tập kết vật liệu, sơ đồ vận hành của máy san, máy ủi.

Hệ số lu lèn, chiều dày tối ưu của lớp thi công.

Sơ đồ lu lèn của mỗi loại lu với thứ tự và hành trình lu, vận tốc và số lần lu qua 1 điểm.

Các công tác phụ trợ như bù phụ, xử lý phân tầng và các bước kiểm tra, giám sát chất lượng tiến độ thi công.

Toàn bộ công tác thi công thí điểm, từ khi lập đề cương cho đến khi xác lập được dây chuyền công nghệ áp dụng cho thi công đại trà, phải được sự kiểm tra và chấp nhận của TVGS.

Lập biện pháp tổ chức thi công thí điểm:

Các phân đoạn được lựa chọn thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng. Thông thường, chiều dài tối thiểu của mỗi phân đoạn thí điểm là 50m.

Căn cứ vào yêu cầu về tiến độ thi công, về tiến độ cung cấp vật liệu, điều kiện thực tế về mặt bằng, về khả năng huy động trang thiết bị thi công và các yêu cầu đã nêu ở trên, tiến hành lập ít nhất 2 sơ đồ công nghệ thi công thí điểm ứng với 2 phân đoạn đã được lựa chọn.

Khi lập các sơ đồ công nghệ thi công thí điểm phải xem xét đầy đủ các đặc tính kĩ thuật của các thiết bị thi công hiện có, kết hợp với kinh nghiệm thi công đã  được tích lũy và điều kiện thực tế về năng lực thiết bị, hiện trường.

Trong sơ đồ công nghệ thi công thí diểm, phải nêu rõ các vấn đề sau:

Tuân thủ theo quy định khi xác định sơ bộ chiều dày của mỗi lớp vật liệu cấp phối đá dăm sau khi rải hoặc san (ban đầu có thể lấy tạm hệ số lu lèn là 1,3). Lập sơ đồ vận hành của phương tiện tập kết, san rải vật liệu. Cần xác định sơ bộ cự li giữa các đống vật liệu khi thi công bằng máy san.

Lựa chọn và huy động các chủng loại lu thích hợp

Lập sơ đồ lu cho mỗi loại lu, trong đó nêu rõ trình tự lu lèn, số lượt lu tốc độ lu qua 1 điểm, sự phối hợp giữa các loại lu.

Xác lập sơ bộ các công việc phụ trợ, các bước và thời điểm tiến hành các công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện nhằm đảm bảo sự hoạt động nhịp nhàng của dây chuyền thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

Tiến hành thi công thí điểm:

Tiến hành thi công thí điểm theo các sơ đồ công nghệ đã lập trên các phân đoạn thí điểm khác nhau, đồng thời ghi lại các số liệu cơ bản của mỗi bước thi công đã thực hiện như:

Số lượng, khối lượng vật liệu chuyên chở của phương tiện tập kết vật liệu đến công trường. Khoảng cách giữa các đống vật liệu cấp phối đá dăm( đối với lớp móng dưới, khi được phép thi công bằng máy san).

Biện pháp tưới nước bổ sung để đạt được độ ẩm trong và sau khi san hoặc rải.

Cao độ trước và sau khi rảI hoặc san vật liệu cấp phối đá dăm.

Các hiện tượng phân tầng, lượn sóng, độ bằng phẳng và việc bù phụ (nếu có).

Trình tự vào ra của các loại lu, số lượt và tốc độ lu qua một điểm.

Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt, độ ẩm thi công (ở giai đoạn cuối của quá trình lu lèn) ứng với số lượt đi qua của mỗi lượt lu tại vị trí thí nghiệm.

Cao độ sau hoàn thiện công tác lu lèn lớp móng cấp phối đá dăm.

Thời gian bắt đầu, kết thúc, điều kiện thời tiết khi thí điểm.

Từ các số liệu đã thu nhận, tiến hành tính toán và hiệu chỉnh lại các thông số như:

Hệ số rải (hệ số lu lèn) Krải được xác định dựa vào các số liệu cao độ trên cùng một mặt cắt tại các điểm tương ứng như sau:

KrảI = 
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Trong đó:

CĐmb là cao độ mặt bằng thi công, m.

CĐrảI là cao độ bề mặt lớp cấp phối đá dăm sau khi rải, m.

CĐlu là cao độ bề mặt lớp cấp phối đá dăm sau khi lu lèn xong (đã đạt độ chặt yêu cầu), m.

Tương quan giữa số lần lu lèn (hoặc công lu) và độ chặt đạt được.

Số lượng phương tiện vận chuyển tham gia vào dây chuyền, cự ly giữa các đống vật liệu (nếu rải bằng máy san).

Tiến hành hiệu chỉnh sơ đồ thi công thí điểm để áp dụng cho thi công đại trà.

Kết thúc thi công lớp CPĐD phải thoả mãn các điều kiện sau:

Độ ẩm, sự phân tầng của vật liệu CPĐD (quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt).

Cứ 2000m3 vật liệu CPĐD hoặc 1 ca thi công phải tiến hành lấy mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm.

Độ lu lèn đảm bảo:

Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn phảI thường xuyên thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn. Cứ 800m2 phải thí nghiệm độ chặt lu lèn tại 1 vị trí ngẫu nhiên.

Các yếu tố hình học, độ bằng phẳng:

Cao độ, độ dốc ngang được xác định dựa trên số liệu đo cao tại tim và mép thoả mãn bảng dưới:

Chiều dày lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo đạc trước và sau thi công thoả mãn bảng dưới:

Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép thoả mãn bảng dưới:

      Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng bằng CPĐD

Khi kết thúc thi công phải đạt các chỉ tiêu sau:
	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Giới hạn cho phép
	Mật độ kiểm tra

	
	
	Móng dưới
	Móng trên
	

	1
	Cao độ
	-10mm
	-5mm
	Cứ 40-50m với đoạn tuyến thẳng, 20-25m với đoạn tuyến cong bằng hoặc cong đứng đo một trắc ngang.

	2
	Độ dốc ngang
	±0.5%
	±0.3%
	

	3
	Chiều dày
	±10mm
	±5mm
	

	4
	Bề rộng
	+50mm
	-50mm
	

	5
	Độ bằng phẳng: khe hở lớn nhất dưới thước 3m
	±10mm
	±5mm
	Cứ 100m đo tại một vị trí


6. Thi công mặt đường BTN C19:

Chú ý trước khi thi công mặt đường đá dăm đen cần thi công tưới nhựa thấm bám TC bằng nhựa pha dầu loại 1kg.

Để thi công nền đường Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công phù hợp với địa hình và tiến độ đã vạch. Xác định tổ hợp thiết bị thi công từng đoạn, biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông và an toàn lao động trên công trường trình TVGS và Ban QLDA tham gia và xét duyệt.

Sau khi thống nhất biện pháp thi công, dây chuyền công nghệ thi công TVGS và Ban QLDA Sau khi thống nhất biện pháp thi công, dây chuyền công nghệ thi công TVGS và Ban QLDA kiểm tra và nghiệm thu thiết bị. Trong đó dây chuyền thi công mặt đường BTXM là quan trọng yêu cầu phải có các thiết bị sau: Máy trộn, máy đầm, máy san, lu rung 25 tấn, xe vận chuyển, xe tưới nước, đầm cóc để đầm những vị trí đắp đất hai bên cống, mang cống …

7. Thi công lề đường:

- Sau khi thi công xong mặt đường đá dăm đen tiến hành hoàn thiện phần lề đường đảm bảo theo hồ sơ thiết kế

- Đắp trả bằng lớp đá lẫn đất, đá thải đầm chặt K95 các vị trí lề đường.

Yêu cầu vật liệu :

Vật liệu dùng để đắp lề đường là các loại vật liệu thích hợp được lấy từ các mỏ đất qui định trong hồ sơ thiết kế, từ các khu vực nền đào, hố đào hoặc từ các thùng đấu. Khi thi công, vật liệu này được rải từng lớp một và được đầm với độ chặt yêu cầu K[image: image24.wmf]³

0,95. Các loại đất đắp có thể sử dụng trong đắp đất nền đường:  đất cỏt đất lẫn sỏi sạn, đất cỏt pha, đất thịt và đất sột

IX. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT, AN TOAN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG THI CÔNG

1. Đảm bảo giao thông:

Thực hiện công tác đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công theo thông tư số 39/2011/TT- BGTVT, ngày 18/5/2011 và Quyết định số 04/2006/QĐ- BGTVT ngày 09/01/2006 Bộ GTVT về việc ban hành đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ. 

Trong suốt quá trình thi công, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất, phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định và không được gây hư hại các công trình đường bộ hiện có. Trong trường hợp không thể tránh được, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền về biện pháp bảo vệ hoặc tạm thời tháo dỡ, di dời và thi công hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Người cảnh giới: Trong suốt thời gian thi công nhất thiết phải có người cảnh giới, hướng dẫn giao thông; khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn theo quy định như: biển chỉ dẫn, cờ và đèn đỏ vào ban đêm. Người cảnh giới hướng dẫn giao thông phải đeo băng đỏ bên cánh tay trái, được trang bị cờ, còi và đèn vào ban đêm.

- Biển hiệu, phù hiệu, trang phục khi thi công: Tổ chức, cá nhân thi công phải có biển hiệu ở hai đầu đoạn đường thi công ghi rõ tên của cơ quan quản lý dự án hoặc chủ quản; tên đơn vị thi công, lý trình thi công, địa chỉ văn phòng công trường, số điện thoại liên hệ và tên của người chỉ huy trưởng công trường; người chỉ huy công trường nhất thiết phải có phù hiệu riêng để nhận biết, người làm việc trên đường phải mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định.

- Xe máy thi công: 

+ Các xe máy thi công trên đường phải có đầy đủ thiết bị an toàn và đăng ký biển số theo quy định của pháp luật;

+ Ngoài giờ thi công, xe máy thi công phải được tập kết vào bãi;

+ Xe máy thi công hư hỏng phải tìm mọi cách đưa sát vào lề đường và phải có báo hiệu theo quy định;

- Thi công ở hè đường: 

Khi thi công trên đường phải có phương án và thời gian thi công thích hợp với đặc điểm của từng loại công trình. Thi công ở nền đường, mặt đường, phải dành lại phần nền đường, mặt đường, để cho xe và người đi bộ qua lại, cụ thể như sau:

+ Trường hợp đào để mở rộng nền đường, đào đến đâu phải đắp ngay đến đó. Trường hợp thi công trên các đoạn nền đất yếu, đào hạ nền đường. Khi thi công phải có hàng rào hộ lan quanh hố đào và đặt báo hiệu theo quy định về báo hiệu đường bộ hiện hành.

+ Trong quá trình đào xử lý hư hỏng cục bộ, đào móng công trình rãnh, cống phải cắm hàng rào hộ lan, và phải có phương án phân luồng giao thông tránh ùn tắc, tai nạn.

- Các công trình phụ trợ đảm bảo ATGT: 

+ Trong quá trình thi công có rào chắn, biển báo, đèn hiệu,... để cảnh báo nguy hiểm cho các xe tham gia lưu thông trên tuyến đặc biệt là tại các vị trí nguy hiểm nhất là đối với khi thi công xử lý hư hỏng cục bộ, cũng như xử lý nền đường trong phạm vi gia cố, đào móng công trình; 

+ Bố trí đủ người và các biển báo hiệu để hướng dẫn giao thông;

+ Tổ chức cung cấp vật liệu thi công ngày nào gọn ngày đó, tập kết vật liệu đúng vị trí không để cản trở giao thông.

+ Liên hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý giao thông để phối hợp giải quyết khi cần thiết.

2. An toàn lao động:

- Bố trí cán bộ an toàn viên có trình độ chuyên môn thường xuyên kiểm tra công tác đảm  bảo ATGT và ATLĐ trên tuyến

- Toàn bộ nhân viên tham gia xây dựng công trình phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động để sử dụng trong quá trình làm việc tại công trường;

- Đơn vị thi công phải có biện pháp đảm bảo an ninh, bảo vệ công trình và có phương án phòng chống cháy nổ theo quy định;

- Đảm bảo an toàn tại các vị trí đào đất, tránh gây sụt lún, người và phương tiện có thể rơi xuống hố đào;

- Tại những nơi, những lúc trong thi công có nguy cơ tai nạn cao như: cẩu lắp đặt  tấm đan; khi xe đổ vật liệu;  ... Được bố trí cán bộ an toàn giám sát thực hiện.

3. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường:
 
Thực hiện theo thông tư: 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

- Trong quá trình thi công đảm bảo công tác vệ sinh môi trường  đặc biệt là ở khu vực gần dân cư.

- Ô tô vận chuyển vật liệu được che phủ bạt cẩn thận để tránh làm rơi vãi khi vận chuyển.

- Thường xuyên tưới nước chống bụi trong phạm vi thi công , có một tổ thường xuyên đảm bảo giao thông + an toàn lao động trong ngày.

- Khi đổ cỏ rác, đất đá thải tránh xa các nguồn nước nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và sinh hoạt của nhân dân.

- Vị trí đổ cỏ rác phải được sự đồng ý của Kỹ sư tư vấn và chính quyền địa phương. 

- Sử dụng thiết bị nấu nhựa cải tiến để tránh ô nhiễm môi trường. 

- Khơi thông cống, rãnh  tại các vị trí thi công đảm bảo việc thoát nước vào mùa mưa.

-Không chặt phá cây cối ngoài khu vực thi công. 

- Các máy phục vụ thi công, máy công cụ phải được kiểm tra định kỳ đảm bảo -không gây ô nhiễm môi trường .

- Nơi nhà ở, làm việc phải được bố trí hợp lý sạch sẽ, hệ thống vệ sinh đầy đủ đúng qui định vệ sinh phòng dịch .

   X. Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian thực hiện dự án: năm 2023-2025. Trong đó:

- Chuẩn bị đầu tư:Quý II năm 2023.

- Thực hiện đầu tư xây dựng: Dự kiến trong năm 2023-2025.

- Kết thúc dự án, Quyết toán hoàn thành: Năm 2025.

   XI. Chi phí đầu tư xây dựng:

Tổng dự toán: 14.524.987.000 đồng
Bằng chữ: Mười bốn tỷ năm trăm hai bốn triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn  ./.
Trong đó:

	- Chi phí xây dựng:
	9.397.235.000
	đồng.

	- Chi phí quản lý dự án:
	258.339.000
	đồng.

	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	710.042.000
	đồng.

	- Chi phí khác:
	255.794.000
	đồng.

	- Chi phí dự phòng:
	532.721.000
	đồng.

	- Chi phí GPMB đất ruộng
	3.370.856.000
	đồng.


(Chi tiết xem tập dự toán xây dựng công trình)
    XII. Hiệu quả công trình:

Khi Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thôn Kim Thượng, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại và cuộc sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông của thành phố. Đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, tránh cho nền, mặt đường bị phá hoại, đảm bảo sự ổn định trong quá trình khai thác và sử dụng.

XIII. Tác động môi trường của dự án đầu tư

1. Các tác động môi trường chính của dự án

a. Tác động đến môi trường không khí

Do đặc thù của dự án là xây dựng đường nên các tác động đến môi trường không khí trong quá trình thực hiện dự án chủ yếu là từ quá trình xây dựng các hạng mục đường giao thông, thoát nước; 
 b. Tác động đến môi trường nước, đất

Quá trình sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng. Lượng nước thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, không khí và nguồn nước tiếp nhận (kênh, mương, ao hồ, mạng lưới thu gom nước mặt khu vực dự án).

Các loại chất thải khác từ quá trình xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào hoạt động như chất thải rắn, chất thải nguy hại nếu không được thu gom sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước khu vực dự án và lân cận.

c. Tác động đến môi trường sinh thái và sức khoẻ người dân

Quá trình xây dựng dự án sẽ phát sinh các loại chất thải như nước thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại,... 

Các loại chất thải này nếu không được thu gom và xử lý triệt để sẽ là nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí, là nơi phát sinh các mầm bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân khu vực dự án và lân cận.

2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án

a. Quy mô, tính chất của nước thải và vùng có thể bị tác động do nước thải

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: Khối lượng phát sinh khoảng 1,4 m3/ngày.

- Tính chất: Là loại nước chứa đựng rất nhiều thành phần gây ô nhiễm: cặn bẩn, dầu mỡ, các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học, các loại vi sinh vật gây bệnh. Thành phần cần xử lý trong nước thải sinh hoạt là thành phần hữu cơ, cặn lơ lửng và vi sinh vật.

- Vùng bị ảnh hưởng: Các kênh, mương tiếp nhận nước thải trong khu vực dự án và lân cận.
b. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, khí thải

- Giai đoạn xây dựng

Nguồn phát sinh bụi, khí thải trong quá trình xây dựng dự báo như sau
+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào, đắp nền đường

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển đất không thích hợp đi đổ thải

+ Bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu;

+ Bụi phát sinh từ hoạt động xúc bốc nguyên vật liệu

+ Khí thải phát sinh từ hoạt động đốt cháy nhiên liệu của phương tiện thi công

+ Khí thải phát sinh từ hoạt động trải bê tông asphalt

+ Khí thải phát sinh từ hoạt động sơn vạch kẻ đường

· Giai đoạn dự án đi vào hoạt động
Bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ quá trình tham gia giao thông của các phương tiện giao thông trên đường. 

· Các loại bụi phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là bụi đường (nặng, trơ, khó phát tán đi xa). Bụi và khí thải do đốt cháy nhiên liệu (bụi, SO2, CO, NOx) là loại phát tán trong không gian và thời gian rộng, không liên tục.

- Đối tượng chịu tác động chính là công nhân xây dựng dự án và người dân khu vực. Ngoài ra còn có người dân và cây cối 2 bên tuyến đường vận chuyển.
c. Quy mô, tính chất của chất thải rắn

( Chất thải rắn sinh hoạt
- Giai đoạn xây dựng cơ bản: 
Giai đoạn này, chất thải rắn bao gồm

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng Khối lượng phát sinh khoảng 10 kg/ngày.

+ Chất thải rắn xây dựng: Là các chất thải của vật liệu thừa, đất đá do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu rơi vãi, phế thải, vỏ bao bì, thùng gỗ. Tuy nhiên loại chất thải này có thể tận dụng, thug om trong quá trình thi công tùy theo từng chủng loại. Khối lượng chất thải rắn xây dựng dự báo chiếm 0,1% tổng khối lượng thi công.

Lượng đất hữu cơ không thích hợp của dự án sẽ tận dụng toàn bộ lượng đất bóc hữu cơ khi thi công đường giao thông để đổ vào khu vực cây xanh của dự án.
- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động vệ sinh đường, nạo vét hệ thống cống rãnh. Khối lượng chất thải rắn dự báo khoảng 5kg/tháng.
- Vùng bị ảnh hưởng: Môi trường không khí, cảnh quan khu vực dự án và lân cận.
d. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: Khối lượng phát sinh 250 kg/năm.

- Tính chất: Là loại chất thải chứa nhiều thành phần khó phân hủy như giẻ lau dính dầu mỡ, dầu nhớt thải, bao bì đựng sơn; xăng, nhớt thải gây nguy hại cho môi trường và sức khỏe con người.
3. Các tác động môi trường khác

- Tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công xây dựng

- Tác động đến hệ thống tưới tiêu, thoát nước khu vực
- Tác động đến giao thông của khu vực

XV. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

a. Giảm thiểu tác động của bụi

( Giai đoạn xây dựng cơ bản

+ Phun nước làm ẩm để tránh phát tán bụi với tần suất 4 lần/ngày vào thời điểm nắng nóng hanh khô.

+ Phun nước giảm thiểu bụi tại các tuyến đường gần khu vực có hoạt động lưu thông của các phương tiện thi công, vận chuyển

+ Ngăn ngừa bụi phát tán tại các bãi chứa tạm: tập kết nguyên vật liệu tạo chiều cao bãi chứa không quá 1.5m để dễ dàng che chắn 

+ Xe chở vật liệu phải được che chắn cẩn thận để không ảnh hưởng tới các hộ dân ven đường

+ Thi công dứt điểm các hạng mục, dọn dẹp mặt bằng thi công vào cuối ngày

+ Sử dụng xe vận chuyển còn niên hạn, định kỳ kiểm tra bảo dưỡng

+ Sử dụng máy móc, thiết bị thi công còn mới, thường xuyên được bảo dưỡng và sửa chữa tại các gara chuyên dụng.

( Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Phun nước vào ngày nắng nóng, hanh khô. Vòi phun của xe được thiết kế bảo đảm phun đều trên mặt đường và đủ lực để bùn đất vào các rãnh bên đường, không gây lầy bùn trên mặt đường. Dự kiến đơn vị thực hiện là đơn vị quản lý tuyến đường. Quét dọn mặt đường 1 lần/ngày; xây dựng gờ giảm tốc, biển báo tốc độ và kiểm soát các phương tiện vận chuyển đảm bảo đúng tốc độ.

b. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nước mưa
( Giai đoạn xây dựng cơ bản

- Nước thải sinh hoạt:

+ Sử dụng 02 nhà vệ sinh di động dạng container (01 container 20 feet có 4 phòng) để quản lý và thu gom lượng nước thải sinh hoạt phát sinh.

+ Định kỳ 3 lần/tuần sẽ thuê đơn vị chuyên trách đến thu gom và mang các loại chất thải của nhà vệ sinh di động đi xử lý theo quy định.
- Nước thải thi công 

Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn ngừa chất thải rò rỉ qua đường thoát nước thải. 

+ Nước thải thi công: được bố trí lắng cặn tại bể lắng.
Bể lắng bùn cát có kích thước rộng x dài x cao = 0,5 x 1,0 x 1,0 (m)
· Nước mưa chảy tràn: Định hướng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thi công xây dựng để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nước bề mặt, không gây nên tình trạng ngập úng cục bộ, đồng thời để hạn chế lượng nước mưa chảy tràn kéo theo các chất bẩn trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nước mặt; khu vực tập kết nguyên vật liệu và phế thải xay dựng được che chắn bằng bạt, chống rửa trôi làm tắc hệ thống thoát nước. Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh mặt bằng thi công sạch sẽ hàng ngày tránh đất đá và chất bẩn rơi vãi.
( Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa
Nước mưa từ mặt đường được chảy tràn về phía 2 bê lề đường, chảy vào hệ thống kênh mương của khu vực mà không cần xử lý

- Thường xuyên quét dọn tuyến đường và nạo vét hệ thống thoát nước mưa để không làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của tuyến đường

Đơn vị quản lý tuyến đường chịu trách nhiệm tu sửa, vệ sinh đường xá thường xuyên nhằm khi có mưa lớn có thể thoát nước nhanh nhất

d. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn

( Giai đoạn xây dựng cơ bản

- Thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng:

Chất thải rắn xây dựng của dự án được  phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chất thải rắn có thể được tái chế sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác: đất vét hữu cơ, gạch vỡ, vữa, bê tông thừa sử dụng làm vật liệu san nền ngay tại công trường.

Chất thải rắn không tái chế, tái sử dụng được phải đem chôn lấp theo quy trình quy định.
Phế liệu xây dựng sẽ được tập trung riêng biệt tại các bãi chứa quy định trên công trường trước khi được công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Nam mang đi xử lý.
Bố trí 04 thùng dung tích 120 lít/thùng để lưu giữ CTR xây dựng, các thùng chứa được đặt trong nhà lưu giữ chất thải rắn xây dựng ở cạnh khu lưu giữ tạm thời CTNH, khu vực lưu giữ là dạng nhà container 10 feet.
- Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia xây dựng dự án:

Các loại chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường được thu gom chứa vào các thùng chứa rác. Đơn vị thi công bố trí 02 thùng đựng rác dung tích 120 lít/thùng chứa rác thải sinh hoạt. Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và mang đi xử lý (vào cuối giờ chiều hàng ngày).
( Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Thường xuyên quét dọn tuyến đường và nạo vét hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải
Khối lượng mùn, bùn thải và chất thải rắn trong quá trình dọn dẹp tuyến đường được mang đi xử lý đúng quy định. 

e. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại

( Giai đoạn xây dựng cơ bản

Chất thải nguy hại từ quá trình thi công xây dựng bao gồm dầu mỡ thải, vỏ hộp sơn, cặn sơn, bóng đèn hỏng, vỏ can, thùng dính dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu mỡ, đầu mẫu que hàn,... sẽ được phân loại, thu gom vào 05 thùng chứa chuyên dụng, dung tích 50 lít/thùng có nắp đậy, CTNH sau đó được chứa vào nhà container (container 10feet) được bố trí trên công trường. Chất thải nguy hại này sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân đưa đi xử lý. Chất thải nguy hại được quản lý và xử lý theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải nguy hại. 
f. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác

( Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn xây dựng
- Không hoạt động vào các giờ cao điểm về mật độ giao thông. 

- Ô tô chuyên chở nguyên vật liệu phải có bạt che phủ, không chở quá tải, không làm rơi vãi đất đá, nguyên vật liệu để hạn chế tối đa sự phát thải bụi ra môi trường. 
- Không sử dụng máy móc thiết bị quá cũ trong thi công. Các thiết bị đều lắp ống giảm thanh.

- Quy định tốc độ xe ra vào công trình, vận hành máy móc đúng thông số kỹ thuật đã quy định.
- Sử dụng các loại xe được đăng kiểm theo quy định.

2. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án

Các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án như sau:

Bảng: Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án

	TT
	Công trình bảo vệ môi trường giai đoạn xây dựng

	1
	Thùng rác tập kết rác thải sinh hoạt

	2
	Thùng chứa rác thải nguy hại 

	3
	Kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại

	4
	Hệ thống cống thoát nước dọc, thoát nước ngang


· Chương trình quản lý và giám sát môi trường; Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án

a. Nội dung và yêu cầu chương trình giám sát môi trường

- Giám sát chất thải: Giám sát khối lượng và chủng loại phát sinh và công tác quản lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.

- Giám sát tác động: Giám sát chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án và lân cận.

b. Tần suất và thông số giám sát

( Giai đoạn xây dựng cơ bản

- Các vấn đề cần giám sát: 

+ Số lượng phát sinh (kg/tháng), chủng loại, thành phần chất thải phát sinh.

+ Cách thức thu gom, phân loại và lưu trữ chất thải.

+ Cách thức xử lý chất thải (thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý).
- Tần suất giám sát: Thường xuyên

( Giai đoạn dự án đi vào hoạt động
Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Các vấn đề cần giám sát: 

+ Số lượng phát sinh (kg/tháng), chủng loại, thành phần chất thải phát sinh.

+ Cách thức thu gom, phân loại và lưu trữ chất thải.

+ Cách thức xử lý chất thải (thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý).
- Tần suất giám sát: Thường xuyên

- Hoạt động giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại đảm bảo theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố 
a.Sự cố ùn tắc giao thông

 Phối hợp với các cơ quan chắc năng, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, đặc biệt vào các giờ cao điểm 6-8h và 16-19h hàng ngày, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên tuyến đường dự án.

Đặt biển báo giảm tốc độ trên tuyến đường

Bố trí cán bộ hướng dẫn phân luồng giao thông, phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định tránh ắch tắc, tai nạn


b. Giảm thiểu tai nạn giao thông, tổ chức giao thông tại các nút giao

- Sơn kẻ vạch đường trên tuyến đường để người tham gia giao thông đi đúng tốc độ và đi đúng làn đường.

- Lắp đặt hệ thống biển báo giao thông trên tuyến đường như: Biển báo giao nhau với đường ưu tiên, biển báo đường 1 chiều, đường dành cho người đi bộ, biển báo chỉ hướng đường.

- Thực hiện sơn giảm tốc tại các nút giao để đảm bảo tốc độ lái xe của người đi dường.

Sơ cứu cho người bị nạn, nếu cần đưa tới cơ sở y tế gần nhất

